
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 9h-11h30 sáng T2-4-6 từ 26/01 - 03/04/2026
Giảng viên: Võ Thị Hồng Điệp

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 211A010410 Bùi Quốc Huy 04/05/2003 0966372606 buiquochuy0405@gmail.com
2 211A030867 Trần Thanh Huy 26/12/2003 0345028109 Thanhhuy26122003@gmail.com
3 211A031311 Phạm Thị Thanh My 28/12/2003 865145405 phamthanhmy2812@gmail.com
4 211A040134 Lưu Tuyết Nhi 11/09/2003 0397853219 luutuyetnhi110903@gmail.com
5 211A050268 Lý Hoàng Thiện 04/12/2003 0819474711 Lhoangthien1212@gmail.com
6 211A070044 Đặng Tuyết Vy 13/03/2003 0932703651 dtuyetvy133@gmail.com
7 211A210134 Thân Hoàng Kim Ngân 18/09/2003 0903071754 Iskngan189@gmail.com
8 211A210151 Nguyễn Ngọc Gia Linh 23/04/2003 0968146967 zalinh23@gmail.com
9 211A210268 Nguyễn Tuyết Hằng 10/02/2003 0363771253 Tuyethang5980@gmail.com

10 221A010270 Lê Quỳnh Nhật Huy 01/11/2003 0984442456 lequynhnhathuy789@gmail.com
11 221A030536 Võ Thị Khánh Băng 06/11/2004 0785320611 vothikhanhbang0611@gmail.com
12 221A040662 Nguyễn Tiểu Duy 07/11/2004 0868617535 5ntduy12a3ltk2122@gmail.com
13 221A050674 Nguyễn Xuân Vy 15/08/2004 0909051482 vynx0123@gmail.com
14 221A100006 Nguyễn Vũ Anh Thư 08/01/2003 0853317138 nguyenvuanhthu813@gmail.com
15 221A140534 Nguyễn Thị Thu Yên 20/05/2004 0798021565 yeenguyn205@gmail.com
16 221A230216 Dương Thị Cẩm Tiên 14/01/2004 0937978511 duongtien140104@gmail.com
17 221A230218 Trần Thị Kim Ngân 30/10/2004 0923932751 kimngant021@gmail.com
18 221A230360 Trần Thảo Linh 28/05/2004 0825393210 sweetlinhtt@gmail.com
19 221A300238 Nguyễn Văn Huy 23/10/2004 0337362861 huynnguyen1009@gmail.com
20 221A320095 Lê Trần Thảo Vi 12/06/2004 0367361707 letranthaovi.12a8hv2122@gmail.com
21 221A370903 Nguyễn Thị Thuý Ngân 17/12/2004 0917902913 nguyenngan24092021@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG ĐỢT 2 - THÁNG 1/2026 2-4-6

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 1 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


